
Họ và tên NTNS Nơi sinh MSSV Lớp
Điểm bài thi 

Word

Điểm bài thi 

Excel

Điểm bài thi 

Powerpoint
Ghi chú

Bùi Thị Thu Thảo 12/11/1999 TP.HCM 0650120142 06_ĐH_QLTN3 944 925 807 Đã nhận

Đinh Hoàn Thành 24/4/1999 TP.HCM 0650120088 06_ĐH_QLTN2 924 826 963 Đã nhận

Đinh Thị Tường Nghi 8/5/1999 An Giang 0650090113 06_ĐH_QTTH2 963 849

Nhập thiếu điểm bài 

thi Powerpoint

Đỗ Thị Kim Anh 30/3/1999 TP.HCM 0650020004 06_ĐH_KTMT1 850 807 807 Đã nhận

Đồng Thị Linh Nhi 21/11/2000 Bạc Liêu 0750020106 07_ĐH_KTMT3 925 849 963 Đã nhận

Dương Thị Cẩm Thùy 27/5/2000 Long An 0750020034 07_ĐH_QTTB 721 840 775 Đã nhận

Hồ Thị Diễm 12/7/1999 Nghệ An 0650120061 06_ĐH_QLTN02 885 975 893 Đã nhận

Huỳnh Thị Phường 1/1/2000 Quảng Ngãi 0750020112 07_ĐH_MT3 944 924 953 Đã nhận

Huỳnh Tú Nhi 4/5/2000 Tiền Giang 0750020105 07_ĐH_KTMT3 963 961 842 Đã nhận

Lê Thị Trà My 28/5/1999 Thanh Hóa 0650120072 06_ĐH_QLTN2 908 900 893 Đã nhận

Liêu Hà Phương Anh 24/11/2000 TP.HCM 0750040109 07_ĐH_QH1 981 914 978 Đã nhận

Nguyễn Ngọc Lan Thanh 20/8/1999 TP.HCM 0650120087 06_ĐH_QLTN2 888 1000 953 Đã nhận

Nguyễn Quốc Gia Bảo 2/12/1999 TP.HCM 0650020091 06_ĐH_KTMT3 975

Nộp thiếu chứng chỉ 

Word & Powerpoint

Nguyễn Thị Hằng 21/12/2000 Lâm Đồng 0750040225 07_ĐH_QĐ2 869 905 921 Đã nhận

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐÃ NỘP CHỨNG CHỈ TIN HỌC XÉT CHUẨN ĐẦU RA (ĐỢT 2/2022)

1. CHỨNG CHỈ MOS

Lưu ý: 

- Sinh viên xem kỹ phần Ghi chú. Ngoại trừ tình trạng "Đã nhận", các trường hợp còn lại sinh viên bổ sung thông tin còn thiếu qua địa chỉ email: 

ktdbcl.ttgd@hcmunre.edu.vn

- Tiêu đề mail ghi rõ: Bổ sung thông tin xét chuẩn đầu ra.

- Thời hạn bổ sung thông tin: 17h00 ngày 14/6/2022.



Nguyễn Thị Huỳnh Như 12/9/2000 Long An 0750040027 07_ĐH_QH1 813 942 1000 Đã nhận

Nguyễn Thị Ngọc Sinh 13/4/2000 Bình Dương 0750040033 07_ĐH_QLĐĐ1 982 905 985 Đã nhận

Nguyễn Thị Quỳnh Như 19/9/1999 TP.HCM 0650010018 06_ĐHKT 793 720 871 Đã nhận

Nguyễn Thị Thảo Như 10/5/2000 Tây Ninh 0750040029 07_ĐH_QH1 982 849 925 Đã nhận

Nguyễn Trọng Nhân 10/10/1999 Long An 0650120077 06_ĐH_QLTN2 885 775 786 Đã nhận

Phạm Ngọc Huỳnh Thương 8/1/1999 Đồng Tháp 0650120094 06_ĐH_QLTN2 944 961 969 Đã nhận

Thái Thị Thu Hiền 8/3/1998 Thanh Hoá 0550020061 05_ĐH_KTMT2 785 742 764 Đã nhận

Trần Thị Nguyệt Minh 11/1/2000 TP.HCM 0750040016 07_ĐH_QH01

Không nhập điểm 

bài thi

Trần Thiện Trí 12/12/1999 Kiên Giang 0650120097 06_ĐH_QLTN2 982 980 985 Đã nhận

Văn Thị Hồng Thanh 19/11/2000 Long An 0750020115 07_ĐH_MT3 944 868 953 Đã nhận

Vũ Xuân Sinh 9/1/2000 Thanh Hóa 0750040086 07_ĐH_QĐ1 908 875

Nộp thiếu chứng chỉ 

Powerpoint



Họ và tên NTNS Nơi sinh MSSV Lớp
Điểm thực 

hành  

Điểm lý 

thuyết 
Ghi chú

Bạch Thị Như Ngọc 27/6/2000 Long An 0750040020 07_ĐH_QĐ1 8.0 8.5 Đã nhận

Bùi Công Minh 18/1/2000 Long An 0750030056 07_ĐH_TĐCT 6, 33 9 Đã nhận

Bùi Kiến Quốc 25/7/1998 Tây Ninh 0750090080 07_ĐH_QTBD 5.5 6.5 Đã nhận

Bùi Kiến Quốc 24/9/2022 Tiền Giang 0750130009 07_ĐH_QLBĐ 7.0 9.0 Đã nhận

Bùi Long Thành 15/5/2000 Bình Phước 0750040199 07_ĐH_QT2 9.5 7.5 Đã nhận

Bùi Mai Hoài Thương 22/8/2000 Khánh Hòa 0750110086 07-KTTN2 9.5 9 Đã nhận

Bùi Ngọc Chiêu Thư 22/5/1999 An Giang 0650050005 07ĐH_TV 5 6 Đã nhận

Bùi Nguyễn Đức Anh 1/3/2000 TP.HCM 0750090002 07_ĐH_QTBĐ 8.67 8.33 Đã nhận

Bùi Phương Thảo 13/4/2000 Đăk Nông 0750090135 07_ĐH_QTTH2 9.17 9.33 Đã nhận

Bùi Tấn Đạt 31/1/2000 Bình Thuận 0750110053 07_ĐH_KTTN2 5.17 6.67 Đã nhận

Bùi Tấn Duy 6/10/1998 Đồng Nai 0550060046 05_CTN2 7.0 6.0 Đã nhận

Bùi Thị Ngọc 12/8/1999 Thanh Hoá 0650120025 06_ĐH_QLTN1 6 8 Đã nhận

Bùi Thị Ngọc Quỳnh 1/1/2000 Bến Tre 0750090228 07ĐH-QTBDS 9.4 9.0 Đã nhận

Bùi Thị Nhật
 10/9/2000 Đắk Lắk 0750090077 07_ĐH_QTTH1 6.33 10 Đã nhận

Bùi Thị Thuỳ Linh 10/11/2000 Đồng Nai 0750090216 07-QTBĐ 5.5 5.5 Đã nhận

Bùi Trần GIa Bảo 19/9/2000 TP.HCM 0750020004 07_ĐHMT1 7.5 7.5 Đã nhận

Bùi Tuấn Anh 27/5/2000 TP.HCM 0750120100 07_ĐH_QLTN3 9.50 9.00 Đã nhận

Bùi Vũ Thuỷ Tiên 8/2/1999 TP.HCM 0650090083 06_ĐH_QTTH2 6.5 9.0 Đã nhận

Cao Minh Tân 22/2/2000 Long An 0750110037 07_ĐH_KTTN1 5.17 7 Đã nhận

Cao Thị Kiều Tiên 27/12/2000 Long An 0750040095 07_ĐH_QB1 7.33 8 Đã nhận

Cao Thị Ngọc Ánh 13/12/1999 Phú Yên 0650020047 06_ĐH_KTMT02 7.5 5.5 Đã nhận

Cao Thị Như Phượng 10/3/1997 Cà Mau 0550050022 05-TV 5.5 8.5 Đã nhận

Cao Thị Thanh Thư 10/9/2000 Đăk Nông 0750090042 07_ĐH_QTTH04 8.5 9.0 Đã nhận

Cao Thị Thuý An 30/3/1999 TP.HCM 0650020001 06_ĐH_KTMT1 5.5 7.5 Đã nhận

Cao Vũ Hoài Phát 9/6/2000 Long An 0750030061 07_ĐH_KTĐC 5.0 8.5 Đã nhận

Châu Hà Kiều Anh 2/2/2000 Kiên Giang 0750090155 07_ĐH_QTTH3 6.83 7.67 Đã nhận

Chung Nhứt Chí 31/1/2000 Vĩnh Long 0750110003 07_ĐH_KTTN1 8.33 7.33 Đã nhận

Đàm Thị Thu 9/11/2000 Vĩnh Phúc 0750020117 07_ĐH_KTMT3 7,17 8 Đã nhận

Đàm Thị Vân Anh 28/9/1999 Đắk Lắk 06501500005 06_ĐH_KTTNN 5.67 5.33 Đã nhận

Đặng Gia Hồng 11/10/2000 TP.HCM 0750030010 07_ĐH_ĐTH 7.5 7 Đã nhận

Đặng Hiền Thư 12/9/1999 Tiền Giang 0650120093 06_ĐH_QLTN2 5.5 7.5 Đã nhận

2. CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN CƠ BẢN



Đặng Hoài Nam 29/2/2000 TP.HCM 0750090218 07_ĐH_QTTH4 9.9 8.3 Đã nhận

Đặng Hoàng Hiệp 15/4/2000 Tiền Giang 0750030043 07_ĐH_KTĐC 5.5 7.5 Đã nhận

Đặng Hoàng Thái 8/8/1999 TP.HCM 0650060030 06_ĐH_CTN 5.5 7.5 Đã nhận

Đặng Lam Vy 24/7/2000 Tiền Giang 0750020083 07_KTMT2 6 6.5 Đã nhận

Đặng Lê Thanh Tùng 16/12/1999 Mỹ Tho 0650120259 06_ĐH_QLTN5 5 6.5 Đã nhận

Đặng Nguyễn Hà Bảo 11/5/1998 Lâm Đồng 0550100003 05_ĐH_ĐMT 7.0 6.0 Đã nhận

Đặng Thanh Ngân 11/11/1999 Tây Ninh 0650120126 06_ĐH_QLTN3 8.5 6.5 Đã nhận

Đặng Thị Bích Phương 24/1/1999 Đồng Nai 0650020074 06_KTMT_02 6.5 6.0 Đã nhận

Đặng Thị Hiền Diệu 20/4/2000 Đắk Lắk 0750090055 07_ĐHQTTH_01 8.17 8.67 Đã nhận

Đặng Thị Mỹ Duyên 24/5/1999 Bến Tre 0650120064 06_ĐH_QLTN2 6 8.33 Đã nhận

Đặng Thị Trúc Vi 7/11/1999 Bình Định 0650120261 06_ĐH_QLTN5 5 7 Đã nhận

Đặng Thị Trường Yên 11/10/2000 Bình Thuận 0750160036 07- ĐH - TTNN 8.0 9.0 Đã nhận

Đặng Trần Diệu Hương 24/7/2000 Đắk Lắk 0750040065 07_ĐH_QĐ1 6.0 9.5 Đã nhận

Đặng Trần Nhật Ý 16/10/2000 Quảng Ngãi 0750020085 07_ĐH_KTMT2 9.0 8.5 Đã nhận

Đặng Văn Nhuần 20/11/1999 Nghệ An 0750020109 07_ĐH_KTMT3 6 5 Đã nhận

Đào Duy Ngọc 10/7/1999 TP.HCM 0650020182 06_ĐH_KTMT4 8.7 9.3 Đã nhận

Đào Minh Luân 17/12/1999 Long An 0650030026 06_ĐH_TĐTH 9.1 8.7 Đã nhận

Đào Thị Cẩm Tú 20/7/1999 Kiên Giang 0650010025 06_ĐHKT 8.5 7.0 Đã nhận

Đào Thị Hải Yến 26/3/1999 Nam Định 0650040056 06_ĐH_QB 6 5.5 Đã nhận

Đào Thị Hồng Nhung 15/9/1999 Lâm Đồng 0650110029 06_ĐH_KTTN1 7.5 7 Đã nhận

Đào Thị Minh Nguyệt 2/2/1998 Thái Bình 0550060083 05_ĐH_CTN2 6.5 9.5 Đã nhận

Đào Tú Linh 9/10/2000 Vĩnh Phúc 0750120157 07_ĐH_QLTN4 5.5 8.5 Đã nhận

Đào Văn Nam 9/6/2000 Hưng Yên 0750090072 07_QTTH1 8 7.67 Đã nhận

Đào Vĩnh Phát 12/1/2000 TP.HCM 0750020066 07_ĐH_KTMT2 5.5 6.5 Đã nhận

Diệp Minh Thi 8/9/2000 TP.HCM 0750040147 07_ĐH_QB2 8.67 9.33 Đã nhận

Đinh Khang 30/7/2000 Cà Mau 0750040011 07_ĐH_QB1 6.5 7.5 Đã nhận

Đinh Lê Thắng 23/10/2000 TP.HCM 0750060040 07_ĐH_CTN 7.5 9.0 Đã nhận

Đinh Nguyễn Chí Tâm 2/7/2000 Long An 0750030064 07_ĐH_TĐTH 5 6.5 Đã nhận

Đinh Nguyễn Minh Hiếu 26/4/2000 Bến Tre 0750060015 07ĐH-CTN 6.5 7.5 Đã nhận

Đinh Thành Thiện Duy 1/1/2000 TP.HCM 0750160007 07_ĐH_QLTHTNN 5.5 8.0 Đã nhận

Đinh Thị Kim Khanh 14/8/2000 Bình Thuận 0750090165 07_ĐH_QTTH3 6.5 7.5 Đã nhận

Đinh Thị Tuyết Trinh 12/10/1998 Đồng Nai 0550090127 05_ĐH_QTTH1 8 7.33 Đã nhận

Đinh Xuân Hoàng 25/6/2000 Thái Bình 0750100006 07_ĐH_ĐTV 8.6 9 Đã nhận

Đỗ Duy Tân 6/7/2000 Long An 0750020070 07_ĐH_KTMT2 9.5 7.3 Đã nhận

Đỗ Hoàng Phương Uyên 18/6/1999 TP.HCM 0650040164 06_ĐH_QH 5.0 6.5 Đã nhận

Đỗ Hữu Trí 17/3/1998 An Giang 0550120168 05_ĐH_QLTN4 5 6 Đã nhận

Đỗ Tấn Dũng 2/2/2000 TP.HCM 0750040222 07_ĐH_QĐ2 6.5 5.5 Đã nhận



Đỗ Thảo Quỳnh 27/10/2000 Đà Nẵng 0750010012 07_ĐHKT 9.9 9.7 Đã nhận

Đỗ Thị Diễm My 10/1/1999 Đắk Lắk 0650130008 06_ĐH_QLBĐ 7.67 7.67 Đã nhận

Đỗ Thị Ngọc Trâm 29/3/2000 TP.HCM 0750090092 07_ ĐH_ QTBD 9 8 Đã nhận

Đỗ Thị Quỳnh Nhi 20/12/2000 TP.HCM 0750040138 07_ĐH_QB2 10.0 8.0 Đã nhận

Đỗ Văn Hào 1/2/1999 Hà Nội 0750160011 07_ĐH_TTNN 7.5 9.5 Đã nhận

Đỗ Văn Quỳnh 16/1/1998 Thái Bình 0650040037 06_ĐH_QT 8.0 6.0 Đã nhận

Doãn Cẩm Thoa 23/2/2000 Kiên Giang 0750090234 07_ĐH_QTTH4 9.8 7.7 Đã nhận

Đoàn Lê Trung 22/6/2000 Đồng Nai 0750010016 07_ĐH_KT 9.9 8.0 Đã nhận

Đoàn Nguyễn Liên Phương 26/2/2000 TP.HCM 0750110077 07_ĐH_KTTN2 8.0 7.5 Đã nhận

Đoàn Quốc Toàn 25/9/1999 Đồng Tháp 0650090129 06_ĐH_QTTH2 6.5 6.5 Đã nhận

Đoàn Thị Cẩm Tiên 24/3/2000 Bình Thuận 0750040151 07_ĐH_QĐ2 6 7 Đã nhận

Đới Thị Ngọc Ánh 30/1/2000 Nam Định 0750110050 07_ĐH_KTTN2 6.67 8.67 Đã nhận

Dương Chung Gia Hân 23/2/1999 TP.HCM 0650010005 06_ĐH_KT 10 9 Đã nhận

Dương Đăng Như Ý 28/7/2000 TP.HCM 0750040108 07_ĐH_QT1 5.5 7.67 Đã nhận

Dương Lê Thanh Tâm 28/2/2000 Quảng Bình 0750090035 07_ĐH_QTTH3 8.5 9.0 Đã nhận

Dương Minh Huy 22/6/2000 An Giang 0750020097 07KTMT3 6 5 Đã nhận

Dương Minh Thông 2/4/1999 Đà Nẵng 0650060036 06_ĐH_CTN 8.83 6.33 Đã nhận

Dương Quốc Bảo 24/4/1999 Tây Ninh 0650060002 06_ĐH_CTN 6.33 7.67 Đã nhận

Dương Thanh Đức 20/1/2000 TP.HCM 0750040119 07_ĐH_QLDD3 5 7 Đã nhận

Dương Thanh Vi 23/3/1999 TP.HCM 0650150041 06_ĐH_TNN 8.0 8.3 Đã nhận

Hà Mỹ Yến 3/8/2000 TP.HCM 0750090101 07_ĐH_QTTH1 9.33 9 Đã nhận

Hà Ngọc Tấn Phát 25/8/1998 TP.HCM 0550150071 05_ĐH_TNN2 7.0 7.5 Đã nhận

Hà Nguyễn Bích Thảo 19/9/2000 Cà Mau 0750120082 07_ĐH_QLTN2 5.83 5.33 Đã nhận

Hà Phạm Hữu Trọng 2/12/2000 TP.HCM 0750020040 07_ĐH_KTMT1 9 10 Đã nhận

Hà Thành Tâm 21/3/2000 Tiền Giang 0750040087 07_ĐH_QB1 5.0 5.5 Đã nhận

Hà Thị Thu Hương 19/6/2000 Phú Yên 0750090164 07_ĐH_QTTH3 6.00 6.67 Đã nhận

Hà Thị Vân Anh 25/3/2000 Bà Rịa - Vũng Tàu 0750120146 07_ĐH_QLTN4 5.5 7.5 Đã nhận

Hàng Tường Vy 6/7/2000 Ninh Thuận 0750120192 07_ĐH_QLTN4 7 9.33 Đã nhận

Hồ Anh Thơ 12/10/2000 TP.HCM 0750090040 07_ĐH_QTTH4 9.33 8 Đã nhận

Hồ Cẩm Nhung 12/11/2000 Gia Lai 0750120129 07_ĐH_QLTN3 7.50 7.65 Đã nhận

Hồ Hoàng Tuấn 26/10/2000 Long An 0750040261 07_ĐH_QĐ2 6.0 8.5 Đã nhận

Hồ Nguyễn Nguyên Thảo 26/5/2000 TP.HCM 0750040037 07_ĐH_QH01 6 6.5 Đã nhận

Hồ Quang Long 26/5/2000 Bình Dương 0750120020 07_ĐH_QLTN1 10 9.5 Đã nhận

Hồ Thị Hồng Ngọc 6/11/1999 TP.HCM 0650130010 06_ĐH_QLBD 6.83 8.33 Đã nhận

Hồ Thị Minh Hiếu 29/8/2000 Quảng Ngãi 0750130004 07_ĐH_QLBD 7.5 9 Đã nhận

Hồ Thụy Thục Hiền 25/12/2000 Bến Tre 0750020014 07_ĐH_KTMT1 7 8 Đã nhận

Hồ Trung Trực 23/2/2000 Tiền Giang 0750030077 07_ĐH_KTĐC 8.5 7.5 Đã nhận



Hồ Văn Long 21/10/1998 TP.HCM 0550030029 05_ĐH_TĐCT 7.0 8.5 Đã nhận

Hoàng Khánh Linh 1/12/2000 Bà Rịa - Vũng Tàu 0750090070 07_ĐH_QTTH1 7.67 9.33 Đã nhận

Hoàng Minh Huy 23/9/2000 Đắk Lắk 0750040230 07_ĐH_QT2 5 7 Đã nhận

Hoàng Oanh 13/1/1997 TP.HCM 0450090104 04_ĐH_QTTH1 6.0 7.5 Đã nhận

Hoàng Thị Diệu Hoài 15/7/2000 Bình Phước 0750040169 07_ĐHQH2 8.33 7.67 Đã nhận

Hoàng Thị Thang Ngân 13/11/2000 Đồng Nai 0750090074 07_ ĐH_QTTH1 8.0 7.0 Đã nhận

Hoàng Thị Yến Vi 29/1/2000 Thanh Hoá 0750090096 07_QTTH01 8 6.67 Đã nhận

Hoàng Thuý An 20/12/1998 TP.HCM 0650150001 06_ĐH_ TNN 6.5 9.5 Đã nhận

Hoàng Thuỳ Trang 11/6/2000 TP.HCM 0750160029 07_ĐHTTNN 6.5 9.0 Đã nhận

Hứa Hồng Cẩm 4/3/2000 TP.HCM 0750120148 07_DH_QLTN4 9.5 8 Đã nhận

Hứa Thị Kim Thư 25/9/1999 Bình Thuận 0750110040 07_ĐH_KTTN1 6.83 8.67 Đã nhận

Huỳnh Châu Mỹ Huyền 4/12/1997 Tây Ninh 0450110034 04_ĐH_KTTN1 6 8 Đã nhận

Huỳnh Chí Toàn 21/8/1995 TP.HCM 0450100127 04_ĐH_ĐKT2 5.5 7.5 Đã nhận

Huỳnh Công Minh 10/1/1999 Bình Định 0650020153 06_ĐH_KTMT4 7.6 10 Đã nhận

Huỳnh Công Trình 8/11/2000 Khánh Hòa 0750040208 07_QT_2 7 6 Đã nhận

Huỳnh Hồng Phúc 18/9/2000 Trà Vinh 0750010011 07_ĐH_KT 9.0 6.3 Đã nhận

Huỳnh Khắc Thi 10/1/2000 Tiền Giang 0750030067 07_ĐH_KTĐC 5.0 8.0 Đã nhận

Huỳnh Kim Ngân 9/5/1999 Đồng Tháp 0650040134 06_ĐH_QH 5 5.5 Đã nhận

Huỳnh Kim Trâm 25/9/2000 TP.HCM 0750040205 07_ĐH_QT2 7.0 7.33 Đã nhận

Huỳnh Minh Nho 18/8/1999 Bình Phước 0650060025 06_ĐH_CTN 6.5 7.5 Đã nhận

Huỳnh Ngọc Lan Vy 6/11/2000 Tiền Giang 0750040049 07_ĐH_QH1 9.33 9.67 Đã nhận

Huỳnh Ngọc Trâm 26/8/2000 An Giang 0750120043 07_ĐH_QLTN1 9.5 9.0 Đã nhận

Huỳnh Nguyễn Hưng Thịnh 15/7/2000 Tây Ninh 0750120175 07_ĐH_QLTN4 8.5 9 Đã nhận

Huỳnh Nhật Hoàng Vy 18/4/1999 TP.HCM 0650150043 06_ĐH_TNN 9.33 7.33 Đã nhận

Huỳnh Quốc Huy 2/5/2000 Đồng Nai 0750040231 07_ĐH_QH2 5.5 7 Đã nhận

Huỳnh Quyết Tiến 26/4/2000 Bình Phước 0750090240 07_QTTH_04 7.5 7.5 Đã nhận

Huỳnh Tấn Cương 22/6/1999 Khánh Hòa 0650090005 06_ĐH_QTTH1 8.0 9.5 Đã nhận

Huỳnh Tấn Hồng 13/7/2000 Đồng Nai 0750020015 07_ĐH_QTTB 9.0 8.0 Đã nhận

Huỳnh Tấn Trung 20/3/1999 TP.HCM 0650090087 06_ĐH_QTBĐ 5.17 5 Đã nhận

Huỳnh Thanh Tú 19/10/2000 TP.HCM 0750120142 07_ĐH_QLTN3 9 9.3 Đã nhận

Huỳnh Thị Bích Trâm 2/9/2000 Bình Thuận 0750170008 07_ĐH_TNKS 9.6 8.0 Đã nhận

Huỳnh Thị Hồng Phấn 16/11/1999 Long An 0650120133 06_ĐH_QLTN3 7.8 9.3 Đã nhận

Huỳnh Thị Kim Khuê 7/10/1999 Long An 0650030021 06_ĐH_KTĐC 9.4 9.0 Đã nhận

Hùynh Thị Kim Thoa 6/2/1999 Quảng Ngãi 0650120196 06_ĐH_QLTN4 5 6.5 Đã nhận

Huỳnh Thị Minh Thư 8/6/1999 TP.HCM 065009015 06_ĐH_QTTH2 6.5 8.33 Đã nhận

Huỳnh Thị Ngọc Linh 16/8/2000 Gia Lai 0750090016 07_ĐH_QTTH1 9.5 10 Đã nhận

Huỳnh Thị Tuyết Nhung 8/3/1999 TP.HCM 0650150024 06_ĐH_TNN 6.5 6.67 Đã nhận



Huỳnh Thúc Trát 3/10/2000 Ninh Thuận 0750030030 07_ĐH_DTH 6.5 5.5 Đã nhận

Huỳnh Trần Danh 1/8/2000 Quảng Ngãi 0750120104 07_ĐHQLTN_3 9.5 8.65 Đã nhận

Huỳnh Tuấn Đạt 25/7/2000 TP.HCM 0750060009 07_DH_CTN 8.2 9. Đã nhận

Huỳnh Văn Thương 2/12/1999 TP.HCM 0650040155 06_ĐH_QH 6.5 5 Đã nhận

Khương Hữu Vinh 8/10/2000 TP.HCM 0750020042 07_ĐH_KTMT_1 10.0 9.5 Đã nhận

Ksơr Thách 7/12/2000 Đắk Lắk 0750030025 07_ĐH_TĐCT 7 7 Đã nhận

Lạc Phương Quỳnh 5/11/2000 Bạc Liêu 0750090032 07_ĐH_QTBĐ 7.5 9.33 Đã nhận

Lại Thị Mỹ Hồng 2/8/2000 TP.HCM 0750040124 07_ĐH_QT1 8.5 8.0 Đã nhận

Lại Thị Ngọc Hân 18/9/1999 Đắk Lắk 0650090010 06_ĐH_QTBD 8.67 7.33 Đã nhận

Lâm Đỗ Quang Minh 27/12/1999 TP.HCM 0650120021 06_ĐH_QLTN1 9.5 7.5 Đã nhận

Lâm Khiết Anh 3/9/2000 TP.HCM 0750090001 07_ĐH_QTBĐ 8.5 9.0 Đã nhận

Lâm Thúy Hằng 11/12/1999 Tây Ninh 0650090102 06-ĐH-QTBD 8.5 8.7 Đã nhận

Lâm Tiểu Phương 8/2/1998 Tây Ninh 0550030082 05_ĐH_TĐCT 7.0 6.5 Đã nhận

Lê Anh Tài 18/9/1999 Bình Phước 0650110079 06_ĐH_KTTN2 5 5.5 Đã nhận

Lê Anh Văn 10/2/2000 Bà Rịa - Vũng Tàu 0750020080 07_ĐH_MT2 5.5 8.0 Đã nhận

Lê Bá Nhân 23/10/2000 Bình Định 0750110023 07_ĐH_KTTN1 7 10 Đã nhận

Lê Bảo Ngọc 26/9/2000 Tiền Giang 0750040185 07_ĐHQB2 8.5 9.5 Đã nhận

Lê Đinh Như Ngọc 10/7/2000 Đồng Nai 0750090076 07_ĐH_QTTH1 6.0 5.5 Đã nhận

Lê Đình Quân 12/8/1998 TP.HCM 0550150039 05_ĐH_TNN1 7 7.5 Đã nhận

Lê Hoàng Linh 14/9/1999 Bến Tre 0650120173 06_ĐH_QLTN4 6.5 7.0 Đã nhận

Lê Hoàng Phúc 8/5/2000 TP.HCM 0750030023 07_ĐH_ĐTH 6.5 6.5 Đã nhận

Lê Hưng 18/1/2000 Quảng Nam 0750060018 07_ĐH_CTN 8.4 7.7 Đã nhận

Lê Hữu Hùng 28/8/2000 Long An 0750030048 07_DH_TDCT 7.5 8 Đã nhận

Lê Hữu Thắng 4/2/2000 TP.HCM 0750020072 07_ĐH_KTMT2 5 7.5 Đã nhận

Lê Huyền Trân 5/8/1999 Bến Tre 0650130022 06_ĐH_QLBĐ 7.83 7 Đã nhận

Lê Kiều Hạnh 10/5/2000 TP.HCM 0750090112 07_ĐH_QTTH2 5.83 9.63 Đã nhận

Lê Minh Hiếu 12/6/2000 TP.HCM 0750060016 07 ĐHCTN 6.6 6.3 Đã nhận

Lê Minh Phương Uyên 8/7/1999 TP.HCM 0650140020 06_ĐH_BĐKH 5 6.5 Đã nhận

Lê Minh Triết 8/1/2000 Long An 0750030074 07_ĐH_KTĐC 5 8 Đã nhận

Lê Ngọc Thanh Vi 28/1/1999 TP.HCM 0650040166 06_ĐHQB 6.5 7.5 Đã nhận

Lê Nguyễn Minh Châu 6/2/2000 Thừa Thiên Huế 0750110002 07_ĐH_KTTN1 5.5 5 Đã nhận

Lê Nguyễn Tuyết Ngân 11/5/2000 Tây Ninh 0750160017 07_ĐH_TTNN 6.5 8.5 Đã nhận

Lê Nguyễn Vân Anh 27/10/2000 Nghệ An 0750020086 07_ĐH_KTMT3 8.5 9.5 Đã nhận

Lê Nguyễn Xuân Quỳnh 24/11/1996 Đồng Nai 0450100088 04_DH_DMT02 6.67 7.33 Đã nhận

Lê Như Ngọc 1/1/2000 Tây Ninh 0750090173 07_ĐH_QTKDBĐS 7.83 7.0 Đã nhận

Lê Quang Trường 29/11/1999 Đồng Nai 0650040261 06_ĐH_QT 7 7.33 Đã nhận

Lê Quốc Khanh 17/11/2000 Đồng Nai 0750030085 07_ĐH_TĐCT 7.5 8 Đã nhận



Lê Thành Luân 10/7/2000 TP.HCM 0750040133 07_ĐH_QĐ2 7 8 Đã nhận

Lê Thành Phong 18/5/2000 Long An 0750120133 07_ĐH_QLTN3 8.50 8.65 Đã nhận

Lê Thành Sang 24/6/2000 TP.HCM 0750110035 07_ĐH_KTTN1 5.5 5 Đã nhận

Lê Thành Trung 20/4/2000 TP.HCM 0750120045 07_ĐH_QLTN1 5 7.5 Đã nhận

Lê Thế Vinh 4/9/1999 TP.HCM 0650110095 06_ĐH_KTTN2 6.5 9.0 Đã nhận

Lê Thị Bé Nhi 5/3/2000 Bến Tre 0750120128 07_ĐH_QLTN3 9.50 7.00 Đã nhận

Lê Thị Bích Hảo 10/9/1999 Phú Yên 0650020056 06_ĐHMT_2 5 6.5 Đã nhận

Lê Thị Dung 9/11/2000 Lâm Đồng 0750010003 07_ĐHKT 6.7 7.3 Đã nhận

Lê Thị Kim Ngân 10/4/2000 TP.HCM 0750110020 07_ĐH_KTTN1 8.5 8.33 Đã nhận

Lê Thị Minh Thuý 16/11/1999 TP.HCM 0650020083 06_ĐH_MT02 5.5 6.0 Đã nhận

Lê Thị Ngọc Trang 24/2/2000 Đắk Lắk 0750170007 07_ĐH_TNKS 7.9 8.7 Đã nhận

Lê Thị Như 8/6/2000 Ninh Thuận 0750110027 07_ĐH_KTTN1 8.5 7.33 Đã nhận

Lê Thị Phương Như 12/6/2000 TP.HCM 0750040028 07_ĐH_QH1 8 8.5 Đã nhận

Lê Thị Thanh Nhàn 23/4/1999 TP.HCM 0650150022 06_ĐH_TNN 9.5 8.0 Đã nhận

Lê Thị Thanh Tuyền 20/9/1998 Quảng Nam 0550120177 06_ĐH_QLTN1 8 5.5 Đã nhận

Lê Thuỷ Tiên 6/3/1999 Đồng Tháp 0650120201 06_ĐH_QLTN4 6 9.5 Đã nhận

Lê Trần Minh Khang 10/6/2000 Bến Tre 0750020053 07_ĐH_KTMT2 9.5 9.5 Đã nhận

Lê Trọng Nhân 7/7/1999 Long An 0650100013 06_ĐH_ĐMT 5 7 Đã nhận

Lê Tường Vy 5/5/1999 Hậu Giang 0650090045 06_ĐH_QTTH1 5.0 7.5 Đã nhận

Lê Văn Nam Long 13/12/1999 Đồng Nai 0650040191 06_ĐH_QĐ2 5.5 8 Đã nhận

Lê Võ Mai Duyên 1/11/1999 Bến Tre 0650120009 06_ĐH_QLTN1 9.0 8.5 Đã nhận

Lê Vũ Như Hoa 24/11/1999 Thái Bình 0650110059 06_ĐH_KTTN2 9.0 7.0 Đã nhận

Lê Xuân Trường 24/8/1999 Quảng Ngãi 0650020129 06_ĐH_KTMT3 5.33 9.33 Đã nhận

Lục Trần Anh Kiệt 27/9/2000 TP.HCM 0750110011 07_ĐH_KTTN1 5.33 7.33 Đã nhận

Lương Lê Hà Diễm 20/3/1999 Phú Yên 0650110053 06_ĐH_KTTN2 7 9 Đã nhận

Lương Tấn Duy 26/12/2000 TP.HCM 0750060006 07 - ĐH CTN 9.2 8.3 Đã nhận

Lương Thị Kim Anh 9/11/1998 Lâm Đồng 0550020102 05_KTMT3 5.5 9.5 Đã nhận

Lương Thị Lam 24/11/2000 Bến Tre 0750040234 07_ĐH_QĐ2 7.5 9 Đã nhận

Lương Thị Mỹ Tiên 4/1/1999 Đắk Lắk 0650090036 06_ĐH_QTKD1 5.5 8.5 Đã nhận

Lưu Ngọc Khánh Vy 25/10/2000 TP.HCM 0750120191 07_ĐH_QLTN4 8.0 8.5 Đã nhận

Lý Bình Tân 29/12/2000 TP.HCM 0750040089 07_ĐH_QT1 6.0 7.5 Đã nhận

Lý Đỗ Hoàng Hải 6/10/2000 Hậu Giang 0750040224 07_ĐH_QT2 6 8 Đã nhận

Lý Ngọc Thuý Giao 8/11/2000 Tiền Giang 0750120108 07_ĐH_QLTN3 9.50 9.00 Đã nhận

Lý Thị Hồng Mẫn 6/6/1999 Tây Ninh 0750040238 07_QH2 5 5.5 Đã nhận

Mai Hồng Hà 7/11/2000 Lâm Đồng 0750010006 07_ĐH_KT 9.4 7.3 Đã nhận

Mai Lê Tuấn 3/1/1999 Quảng Nam 0650090131 06_ĐH_QTBĐ 8.33 5 Đã nhận

Mai Thái Khang 29/8/2000 Long An 0750040127 07_ĐH_QB2 9.67 8.33 Đã nhận



Mai Thanh Khang 21/8/2000 Long An 0750040232 07_ĐH_QH2 7 7.5 Đã nhận

Mai Xuân Sơn 8/10/2000 Đồng Nai 0750040194 07_ĐH_QH2 8.5 8.8 Đã nhận

Mang Hồng Châu 9/10/2000 TP.HCM 0750040110 07_ĐH_QH1 6.17 7.0 Đã nhận

Ngô Anh Thơ 24/10/2000 TP.HCM 0750120176 07_ĐH_QLTN4 8.5 9.0 Đã nhận

Ngô Hải Nguyên 3/12/2000 Quảng Trị 0750030017 07_ĐH_TĐCT 8.5 9.5 Đã nhận

Ngô Hoài Phương 17/10/1999 TP.HCM 0650020073 06_ĐH_KTMT2 6.0 5.5 Đã nhận

Ngô Nhật Phương Vy 6/9/2000 TP.HCM 0750090098 07_ĐH_QTBĐ 7.33 8.33 Đã nhận

Ngô Quang Đại 2/1/2000 Bến Tre 0750040223 07_ĐH_QĐ2 8.0 7.0 Đã nhận

Ngô Thành Đạt 2/10/2000 Cà Mau 0750040167 07_ĐH_QT2 7 7 Đã nhận

Ngô Thanh Trúc 24/4/1999 TP.HCM 0650110045 06_ĐH_KTTN1 7.67 7 Đã nhận

Nguyễn Ái Quỳnh 15/7/1999 Ninh Thuận 0650010019 06_ĐHKT 6.0 8.5 Đã nhận

Nguyễn An Hiền 4/8/2000 Tây Ninh 0750040061 07_ĐH_QĐ1 7 8.5 Đã nhận

Nguyễn Ánh Nguyên 17/11/1999 Bà Rịa - Vũng Tàu 0650090023 06_ĐH_QTBD 5.0 5.0 Đã nhận

Nguyễn Anh Thư 14/6/1999 TP.HCM 0650010020 06_ĐHKT 6 7 Đã nhận

Nguyễn Anh Thư 2/6/2000 Ninh Thuận 0750120036 07_ĐH_QLTN01 8.5 9 Đã nhận

Nguyễn Anh Tuấn 28/4/1998 Phú Yên 0550110081 05_ĐH_KTTN2 7.0 7.0 Đã nhận

Nguyễn Bảo Đô 7/8/2000 Long An 0750040118 07_ĐH_QB1 9.0 10.0 Đã nhận

Nguyễn Cao Mai Trâm 18/8/2000 Tây Ninh 0750030073 07_ĐH_KTĐC 6.5 8.33 Đã nhận

Nguyễn Chí Đại 13/9/2000 Cần Thơ 0750030004 07_ĐH_TĐTH 5.5 7.5 Đã nhận

Nguyễn Diếp Phú 14/1/2000 Bến Tre 0750030019 07_ĐH_KTĐC 6.5 8 Đã nhận

Nguyễn Đức Chí 23/9/1999 Bình Phước 0650040060 06_QB 5.5 6.5 Đã nhận

Nguyễn Đức Hoàng 24/8/2000 Bình Phước 0750030009 07_ĐH_KTĐC 6.5 8.0 Đã nhận

Nguyễn Đức Phú 16/8/2000 Tây Ninh 0750040030 07_ĐH_QH1 9.5 9.0 Đã nhận

Nguyễn Đức Thiện 7/3/1999 An Giang 0650120090 06_ĐH_QLTN1 7 7.5 Đã nhận

Nguyễn Đức Trọng 10/3/1999 An Giang 0650020086 06_ĐH_MT2 5.5 6 Đã nhận

Nguyễn Dương Anh Tuấn 30/5/2000 Tây Ninh 0750030080 07_ĐH_TĐCT 6.83 7 Đã nhận

Nguyễn Dương Chi Hằng 11/9/2000 Tây Ninh 0750110057 07_ĐH_KTTN2 7.83 7 Đã nhận

Nguyễn Hà Nhật Quyên 26/2/2000 Đắk Lắk 0750040083 07_ĐH_QB1 5 8.5 Đã nhận

Nguyễn Hải Đăng 11/4/1999 Cần Thơ 0650090051 06_ĐH_QTBĐ 8.9 7.7 Đã nhận

Nguyễn Hải Vy 24/2/2000 Tiền Giang 0750110045 07_ĐH_KTTN1 6.3 7.3 Đã nhận

Nguyễn Hồ Thanh Long 24/6/2000 Bến Tre 0750020022 07_ĐH_KTMT_1 9.5 10 Đã nhận

Nguyễn Hoài Hiền 25/12/1999 Bến Tre 0650110012 06_ĐH_KTTN1 8.5 8.0 Đã nhận

Nguyễn Hoài Khanh 20/3/2000 Tiền Giang 0750040233 07_ĐH_QH2 8 8 Đã nhận

Nguyễn Hoài Phong 26/7/1999 Long An 0750100017 07_ĐH_ĐTV 7.8 7.7 Đã nhận

Nguyễn Hoàng Anh Duy 21/11/1997 Thành phố 0650060008 06_ĐH_CTN 6.0 6.0 Đã nhận

Nguyễn Hoàng Dang 26/10/2000 Long An 0750020006 07_ĐH_KTMT1 5.0 7.0 Đã nhận

Nguyễn Hoàng Duy 10/3/2000 Tây Ninh 0750030003 07_ĐH_TĐCT 8 8.5 Đã nhận



Nguyễn Hoàng Long 16/5/2000 Ninh Bình 0750040272 07_ĐH_QĐ3 7.5 9.5 Đã nhận

Nguyễn Hoàng Phương 9/12/1999 TP.HCM 0650110030 06_ĐH_KTTN1 7 6 Đã nhận

Nguyễn Hoàng Quốc Anh 3/6/1999 TP.HCM 0650120267 06_ĐH_QLTN1 5 7.5 Đã nhận

Nguyễn Hoàng Thịnh 24/6/1998 Đồng Nai 0550120036 05_ĐH_QLTN1 7 7.5 Đã nhận

Nguyễn Hoàng Trọng Hiếu 19/1/2000 TP.HCM 0750090062 07_QTKD2 8.33 7.33 Đã nhận

Nguyễn Hoàng Trường Thịnh 17/3/2000 TP.HCM 0750130011 07_ĐH_QLBĐ 5.0 10.0 Đã nhận

Nguyễn Hồng Bạch Tuyết 15/1/2000 Đồng Nai 0750090196 07_ĐH_QTTH04 9.33 9.33 Đã nhận

Nguyễn Hồng Ngọc Châu 31/1/2000 TP.HCM 0750160004 07_ĐH_TTNN 6.0 8.0 Đã nhận

Nguyễn Hồng Nhi 18/2/2000 TP.HCM 0750040025 07_ĐH_QĐ01 5.5 8.5 Đã nhận

Nguyễn Hồng Phát 13/5/2000 Bà Rịa - Vũng Tàu 0750030088 07_KTDC 6.0 7.5 Đã nhận

Nguyễn Hồng Sơn 6/12/2000 Phú Thọ 0750030063 07_TĐCT 7.5 8.0 Đã nhận

Nguyễn Hồng Thanh 1/10/1998 Bến Tre 0550030091 05_ĐH_TĐCT 5 6 Đã nhận

Nguyễn Hồng Thi 1/11/2000 Gia Lai 0750040048 07_ĐH_QB1 5.5 9.0 Đã nhận

Nguyễn Hưng Hà 9/6/2000 TP.HCM 0750060012 07_ĐH_CTN 8.8 8.0 Đã nhận

Nguyễn Hữu Chí 10/1/1995 Bà Rịa - Vũng Tàu 0350060060 03_ĐH_CTN02 7 9.33 Đã nhận

Nguyễn Hữu Lâm 22/4/2000 Đồng Nai 0750060026 07_ĐH_CTN 7.7 9.0 Đã nhận

Nguyễn Hữu Nhân 31/10/1996 Bình Dương 0350020394 03_ĐH_QLMT3 5 5.5 Đã nhận

Nguyễn Hửu Nhân 7/6/2000 Kiên Giang 0750040022 07_ĐH_QĐ1 6.5 6 Đã nhận

Nguyễn Hữu Tường Vy 19/7/2000 TP.HCM 0750120190 07_ĐH_QLTN4 8 8.5 Đã nhận

Nguyễn Huy Bình 5/7/1999 Bến Tre 0650150006 06_ĐH_TNN 8.5 8 Đã nhận

Nguyễn Huy Hoàng 16/10/1997 TP.HCM 0550060084 05_ĐH_CTN1 9.67 9 Đã nhận

Nguyễn Huỳnh Như Mỹ 17/8/2000 TP.HCM 0750040018 07_ĐH_QĐ1 5.5 5.0 Đã nhận

Nguyễn Khánh Hoà 27/12/2000 Đắk Lắk 0750110005 07_ĐH_KTTN1 8.83 8.33 Đã nhận

Nguyễn Kiều Khanh 9/10/2000 Bình Dương 0750120016 07_ĐH_QLTN1 8 9 Đã nhận

Nguyễn Kỳ Chí Nguyên 11/12/1999 Bến Tre 0650030030 06_ĐH_TĐ1 8.7 7.0 Đã nhận

Nguyễn Lam Phương 8/6/2000 Bà Rịa - Vũng Tàu 0750110033 07_ĐH_KTTN1 8.5 9.0 Đã nhận

Nguyễn Lâm Phương Quỳnh 3/9/2000 TP.HCM 0750040084 07_ĐH_QĐ1 7.5 5.5 Đã nhận

Nguyễn Lâm Thanh Tâm 8/12/2000 TP.HCM 0750040248 07_ĐH_QH2 7 6.5 Đã nhận

Nguyễn Lâm Thảo Phúc 18/3/2000 Tây Ninh 0750020027 07_ĐH_KTMT1 9.0 9.5 Đã nhận

Nguyễn Lan Anh 31/7/2000 Long An 0750120001 07_ĐH_QLTN1 5.67 6.33 Đã nhận

Nguyễn Lê Hải Ngọc 14/3/2000 TP.HCM 0750160018 07_ĐH_THTNN 7.5 9 Đã nhận

Nguyễn Lê Hữu Tôn 14/2/1998 TP.HCM 0550110077 05_ĐH_KTTN02 8.0 7.5 Đã nhận

Nguyễn Lê Thảo Nguyên 22/9/2000 TP.HCM 0750160021 07-ĐH-TTNN 7 7.5 Đã nhận

Nguyễn Linh Nguyên 28/7/2000 Phú Yên 0750160020 07_ĐHTTNN 7.0 9.0 Đã nhận

Nguyễn Minh Hiếu 8/6/2000 Long An 0750040227 07_DH_QLDĐ5 8.5 8 Đã nhận

Nguyễn Minh Thu 18/9/2000 TP.HCM 0750040149 07_ĐH_QĐ2 6 8 Đã nhận

Nguyễn Mộng Trinh 13/4/2000 Long An 0750040154 07_ĐH_QĐ2 5.5 9.0 Đã nhận



Nguyễn Ngọc Hảo 8/5/1999 Kiên Giang 0650090058 06_ĐH_QTBĐ 8.5 7.5 Đã nhận

Nguyễn Ngọc Hoa Nhài 22/1/2000 Bình Định 0750160022 07_ĐH_QLTHTNN 5.5 8.0 Đã nhận

Nguyễn Ngọc Mỹ Tâm 28/9/1999 Bà Rịa - Vũng Tàu 0650130016 06_ĐH_QLBD 6.17 9 Đã nhận

Nguyễn Ngọc Phương Huyền 26/11/2000 Long An 0750110063 07_ĐH_KTTN2 6.5 8 Đã nhận

Nguyễn Ngọc Phương Tuyền 22/3/1999 TP.HCM 0650060044 06 ĐH CTN 6.5 7.5 Đã nhận

Nguyễn Ngọc Quỳnh Anh 2/2/2000 Tiền Giang 0750040215 07_ĐH_QB2 7 8 Đã nhận

Nguyễn Ngọc Thanh Huyền 24/9/1999 Bình Dương 0750110064 07_ĐH_KTTN2 8.17 8.67 Đã nhận

Nguyễn Ngọc Thịnh 19/9/2000 TP.HCM 0750040091 07_ĐH_QT1 7.0 7.5 Đã nhận

Nguyễn Ngọc Trúc Đào 15/7/2000 TP.HCM 0750040116 07_ĐH_QH1 6 7.5 Đã nhận

Nguyễn Ngọc Trúc Phương 1/3/2000 Long An 0750040245 07_ĐH_QĐ2 7.5 8.5 Đã nhận

Nguyễn Ngọc Tuyết Ngân 27/6/2000 TP.HCM 0750090024 07_ĐH_QTTH1 8.5 8.5 Đã nhận

Nguyễn Nguyễn Bình Minh 18/7/2022 Đồng Tháp 0650110023 06_ĐH_KTTN1 6 7 Đã nhận

Nguyễn Nhựt Thanh 18/7/1999 An Giang 0650040098 06_ĐHQT 8 6.33 Đã nhận

Nguyễn Phạm Trường Toản 18/11/2000 TP.HCM 0750120137 07_ĐH_QLTN3 7 9.3 Đã nhận

Nguyễn Phan Bình 19/10/1999 TP.HCM 0650110051 06_ĐH_KTTN2 9 10 Đã nhận

Nguyễn Phan Ngọc Phát 6/11/2000 TP.HCM 0750040189 07_ĐH_QT2 7.5 8 Đã nhận

Nguyễn Phúc Vĩnh San 16/9/1999 Bà Rịa - Vũng Tàu 0650060027 06_ĐH_CTN 7.0 7.0 Đã nhận

Nguyễn Phước Thiện 12/10/2000 Đồng Nai 0750030068 07_ĐH_KTĐC 70 8.5 Đã nhận

Nguyễn Phượng Thảo Vy 29/8/2000 TP.HCM 0750040050 07_ĐH_QB1 8.0 9.5 Đã nhận

Nguyễn Quang Hà 27/2/1999 TP.HCM 0650060010 06_ĐHCTN 8.5 8.67 Đã nhận

Nguyễn Quang Hoàng 12/5/1998 Quảng Ngãi 0550020217 05_ĐHMT_01 5.0 7.5 Đã nhận

Nguyễn Quang Minh Đức 12/12/1999 Đồng Tháp 0750130003 07_QLBĐ 6.5 7.5 Đã nhận

Nguyễn Quang Vũ 18/5/1998 Bình Định 0550020049 05_ĐH_QTTB 6 8.5 Đã nhận

Nguyễn Quốc Cường 8/9/1999 Lâm Đồng 0650030006 06_ĐH_TĐTH 8.6 9.0 Đã nhận

Nguyễn Quốc Huy 9/1/1999 Lâm Đồng 0650090063 06_QTTH_02 9.0 8.0 Đã nhận

Nguyễn Tấn Đạt 27/4/1999 TP.HCM 0750160005 07_ĐH_TTNN 6.0 8.0 Đã nhận

Nguyễn Tấn Duy Nam 12/2/2000 Quảng Ngãi 0750040135 07_ĐH_QH1 6.67 8.33 Đã nhận

Nguyễn Thân Vương 18/9/2000 TP.HCM 0750160034 07_TTNN 6.0 7.5 Đã nhận

Nguyễn Thành Duy 5/5/1999 Tây Ninh 0650040066 06_ĐH_QT 6.67 7.67 Đã nhận

Nguyễn Thành Khôi 12/11/2000 Bà Rịa - Vũng Tàu 0750030051 07_ĐH_KTĐC 5.0 7.0 Đã nhận

Nguyễn Thành Long 20/11/1996 TP.HCM 0350100135 07_ĐH_ĐMT 7.7 9.0 Đã nhận

Nguyễn Thành Lực 22/9/2000 Đồng Nai 0750040273 07_ĐH_QĐ3 5 6.5 Đã nhận

Nguyễn Thanh Nhàn 14/6/2000 TP.HCM 0750030058 07_ĐH_ĐTH 6.0 7.5 Đã nhận

Nguyễn Thanh Phong 17/10/1997 TP.HCM 0450090108 04_ĐH_QTBDS 5.67 7.67 Đã nhận

Nguyễn Thanh Phong 23/11/1999 Tây Ninh 0750120131 07_ĐH_QLTN3 9.50 8.35 Đã nhận

Nguyễn Thanh Phong 28/2/2000 Bình Thuận 0750110029 07_DH_KTTN1 5 5.33 Đã nhận

Nguyễn Thanh Sơn 4/12/1999 Long An 0650020029 06_ĐH_KTMT1 8.2 8.3 Đã nhận



Nguyễn Thanh Tâm 7/3/1994 Sóc Trăng 0550110034 05_KTTN_1 6.5 8.5 Đã nhận

Nguyễn Thanh Tiến 26/4/2000 Kiên Giang 0750040096 07_ĐH_QĐ2 7.5 8.5 Đã nhận

Nguyễn Thị Bích Huyền 18/11/2000 Long An 0750120154 07_ĐH_QLTN4 5.0 7.5 Đã nhận

Nguyễn Thị Cẩm Tiên 21/6/2000 TP.HCM 0750120180 07_ĐH_QLTN4 6.5 6.5 Đã nhận

Nguyễn Thị Cẩm Tuyết 21/6/2000 TP.HCM 0750120188 07_ĐH_QLTN4 8.5 6.5 Đã nhận

Nguyễn Thị Diễm My 27/4/2000 Long An 0750040239 07_ĐH_QLĐĐ5 8.5 8 Đã nhận

Nguyễn Thị Hoài Nhung 23/10/2000 Tây Ninh 0750120028 07_ ĐH_QLTN1 7.5 8.5 Đã nhận

Nguyễn Thị Hồng 24/3/2000 Nghệ An 0750020016 07_ĐH_KTMT1 7.5 8.5 Đã nhận

Nguyễn Thị Hồng 1/6/2000 Hà Tĩnh 0750010008 07_ĐHKT 8.8 9.3 Đã nhận

Nguyễn Thị Hồng Đào 3/11/1999 Tiền Giang 0650030009 06_ĐH_KTĐC 7.3 8.0 Đã nhận

Nguyễn Thị Hồng Mai 14/6/2000 TP.HCM 0750020023 07_ĐHKTMT_01 9.0 9.0 Đã nhận

Nguyễn Thị Hồng Ngọc 7/2/2000 TP.HCM 0750090075 07_ĐH_QTTH1 9.33 8.67 Đã nhận

Nguyễn Thị Hồng Yến 7/1/2000 TP.HCM 0750090051 07_ ĐH_ QTTH4 7.83 10 Đã nhận

Nguyễn Thị Huyền 2/1/1999 Quảng Bình 0650050003 06_ĐH_TV 6.33 5 Đã nhận

Nguyễn Thị Kiều Nhi 7/12/1999 Bến Tre 0650020112 06_ĐH_KTMT3 7.5 9.0 Đã nhận

Nguyễn Thị Kiều Oanh 12/5/2000 Long An 0750040139 07_ĐH_QH1 6.5 7 Đã nhận

Nguyễn Thị Kim Anh 4/2/2000 Thái Bình 0750160001 07_ĐH_TTNN 8.0 7.0 Đã nhận

Nguyễn Thị Kim Khánh 13/9/2000 Long An 0750090166 07_ĐH_QTTH3 8.5 8.67 Đã nhận

Nguyễn Thị Kim Lý 22/8/2000 Bình Thuận 0750040180 07_ĐH_QT2 5 7.5 Đã nhận

Nguyễn Thị Kim Phượng 24/3/2000 Tiền Giang 0750040082 07_ĐH_QB1 5.5 9.5 Đã nhận

Nguyễn Thị Kim Thanh 7/5/1999 Hà Tĩnh 0650090077 06_ĐH_QTBĐ 5.0 6.67 Đã nhận

Nguyễn Thị Kim Tuyển 2/1/1997 Bình Định 0550130034 05_ĐH_QLBĐ 6.5 8.0 Đã nhận

Nguyễn Thị Kim Yến 4/10/1999 Bình Định 0650120105 06_ĐH_QLTN2 5 7 Đã nhận

Nguyễn Thị Minh Trang 7/11/2000 Bình Thuận 0750040152 07_ĐH_QH1 5 7.5 Đã nhận

Nguyễn Thị Mộng Quỳnh 11/8/2000 Bình Dương 0750120169 07_ĐH_QLTN4 8.5 9.5 Đã nhận

Nguyễn Thị Mỹ Duyên 6/4/2000 Ninh Thuận 0750020090 07_ĐH_KTMT3 5.5 9 Đã nhận

Nguyễn Thị Mỹ Trinh 19/6/2000 Kiên Giang 0750090193 07_ĐH_QTTH4 6.67 9 Đã nhận

Nguyễn Thị Ngân Giang 25/9/2000 Quảng Nam 0750090110 07_ĐH_QTTH2 7.0 9.67 Đã nhận

Nguyễn Thị Ngọc Diễm 17/1/2000 TP.HCM 0750160006 07_DH_TTNN 7.0 8.5 Đã nhận

Nguyễn Thị Ngọc Hà 15/3/1999 An Giang 0650090054 06_QTBĐ 5.5 5 Đã nhận

Nguyễn Thị Ngọc Hiền 26/1/2000 TP.HCM 0750040168 07_ĐH_QB1 8.33 8.33 Đã nhận

Nguyễn Thị Ngọc Nhung 30/3/2000 An Giang 0750030087 07_ĐH_KTĐC 5.0 7.5 Đã nhận

Nguyễn Thị Ngọc Thảo 2/2/2000 TP.HCM 0750160027 07_ĐH_THTNN 7.0 7.5 Đã nhận

Nguyễn Thị Ngọc Trâm 3/2/2000 Tây Ninh 0750020036 07_ĐH_KTMT1 5.0 7.5 Đã nhận

Nguyễn Thị Như Thùy 7/8/2000 Tiền Giang 0750120179 07-ĐHQLTN4 7.17 9.67 Đã nhận

Nguyễn Thị Phương Đoan 8/10/1999 Bình Thuận 0650130004 06_ĐH_QLBĐ 6.83 7.67 Đã nhận

Nguyễn Thị Phương Thảo 29/9/2000 Bình Định 0750090039 07_ĐH_QTTH3 8.9 7.3 Đã nhận



Nguyễn Thị Thái Hằng 9/1/2000 Đắk Lắk 0750110056 07_ĐH_KTTN2 7 9 Đã nhận

Nguyễn Thị Thanh Hoa 9/4/2000 Bình Định 0750030047 07_ĐH_KTĐC 8.33 9 Đã nhận

Nguyễn Thị Thanh Hoa 9/4/2000 Bình Định 0750030047 07- ĐH-KTĐC 8.33 9 Đã nhận

Nguyễn Thị Thanh Thảo 23/2/2000 TP.HCM 0750040090 07_ĐHQB_1 7.17 9 Đã nhận

Nguyễn Thị Thanh Thủy 20/7/1999 Đồng Tháp 0650120043 06_ĐHQLTN1 5.5 6.5 Đã nhận

Nguyễn Thị Thanh Trúc 7/12/2000 Tây Ninh 0750120044 07_ĐH_QLTN1 5 8.5 Đã nhận

Nguyễn Thị Thảo 22/9/2000 Hưng Yên 0750040146 07_ĐH_QT1 7.83 9.33 Đã nhận

Nguyễn Thị Thảo Ngân 24/10/2000 Tiền Giang 0750040184 07_ĐH_QT2 7.5 10.0 Đã nhận

Nguyễn Thị Thảo Quyên 1/7/1999 Trà Vinh 0650100017 06_ĐH_ĐCMT 5.5 6.5 Đã nhận

Nguyễn Thị Thảo Trinh 23/4/1999 Tây Ninh 0650020175 06_ĐH_KTMT4 6.5 8.5 Đã nhận

Nguyễn Thị Thảo Vy 29/9/1999 Bến Tre 0650020089 06_ĐHMT2 6 6.5 Đã nhận

Nguyễn Thị Thiên Nga 12/3/2000 Đắk Lắk 0750090121 07_ĐH_QTTH2 7.17 10 Đã nhận

Nguyễn Thị Thu Hà 23/4/2000 TP.HCM 0750040120 07_ĐH_QB2 8.5 10 Đã nhận

Nguyễn Thị Thu Hoà 5/9/2000 Thanh Hoá 0750040123 07_ĐH_QB2 7.0 9.5 Đã nhận

Nguyễn Thị Thu Ngọc 25/4/1999 Tiền Giang 0650010015 06_ĐH_KT 9.0 6.5 Đã nhận

Nguyễn Thị Thu Trang 20/11/2000 Đắk Lắk 0750110092 07_ĐH_KTTN2 8.17 7 Đã nhận

Nguyễn Thị Thúy An 12/10/2000 TP.HCM 0750110001 07_ĐH_KTTN1 8.33 8.67 Đã nhận

Nguyễn Thị Thúy Kiều 15/7/1997 Kiên Giang 0450090055 04_ĐH_QTTH2 5 8 Đã nhận

Nguyễn Thị Thúy Nga 2/3/1999 Đắk Lắk 0650130009 06_ĐH_QLBĐ 5 6.5 Đã nhận

Nguyễn Thị Thùy Vân 20/11/1999 Đồng Nai 0650150040 06_ĐH_TNN 8 9 Đã nhận

Nguyễn Thị Triều Tiên 3/3/1999 Long An 0650040102 06_ĐHQB 7.5 8 Đã nhận

Nguyễn Thị Vân Anh 16/2/1999 Kiên Giang 0650110002 06_ĐH_KTTN1 6.5 7.0 Đã nhận

Nguyễn Thị Yến Vy 31/3/2000 Long An 0750040051 07_ĐH_QB1 5.5 7.0 Đã nhận

Nguyễn Thiên Ân 17/2/2000 TP.HCM 0750040001 07_ĐH_QĐ1 8.5 10 Đã nhận

Nguyễn Thiện Khải 17/11/2000 Tiền Giang 0750160014 07_ĐH_TTNN 5.0 8.0 Đã nhận

Nguyễn Thu Hà 1/6/1999 Hà Nội 0650040232 06_ĐH_QB 7.5 6.5 Đã nhận

Nguyễn Thu Thảo 21/5/1999 Đồng Nai 0650120194 06_ĐH_QLTN4 9.2 8.0 Đã nhận

Nguyễn Thuý Nhật Thuyên 25/12/2000 Bình Định 0750110090 07_ĐH_KTTN2 7.5 8.5 Đã nhận

Nguyễn Tiến Đạt 29/10/2000 TP.HCM 0750020092 07ĐHMT3 6.5 9.5 Đã nhận

Nguyễn Tiến Hùng 23/6/1997 TP.HCM 0450030033 04_ĐHTĐ1 5 8.5 Đã nhận

Nguyễn Tôn Nhân 30/6/1997 TP.HCM 0750170006 07_ĐH_QLTNKS 6.5 7.0 Đã nhận

Nguyễn Trần Chí Hiếu 18/2/2000 TP.HCM 0750110061 07_ĐH_KTTN2 9.5 9.67 Đã nhận

Nguyễn Trần Kim Ngân 10/5/2000 Tiền Giang 0750040019 07_ĐH_QĐ1 8.0 8.5 Đã nhận

Nguyễn Trí Đạt 26/12/1999 Bến Tre 0650110052 06_ĐH_KTTN2 8.0 9.5 Đã nhận

Nguyễn Trọng Hưng 26/4/2000 Bình Phước 0750030011 07_ĐH_ĐTH 6.5 9 Đã nhận

Nguyễn Trung Kiên Nhẫn 28/7/2000 Bạc Liêu 0750040080 07_ĐH_QD1 6.0 7.5 Đã nhận

Nguyễn Trung Phong 27/2/1999 TP.HCM 0650040204 06_ ĐH_QT 7 5 Đã nhận



Nguyễn Trương Hoàng Long 18/9/2000 TP.HCM 0750120021 07_ĐH_QLTN1 5.5 7 Đã nhận

Nguyễn Tường Vi 18/4/2000 Cà Mau 0750040047 07_ĐH_QĐ1 6.5 7.5 Đã nhận

Nguyễn Văn Du 4/10/2000 TP.HCM 0750040219 07_ĐH_QĐ2 6 8 Đã nhận

Nguyễn Văn Hoài Nam 28/8/2000 Quảng Ngãi 0750090023 07_ĐH_QTBĐS 10 8 Đã nhận

Nguyễn Văn Hưng 29/12/1999 Long An 0650040013 06_ĐH_QT 5.5 7.5 Đã nhận

Nguyễn Văn Nhàn 6/8/1999 Phú Yên 0650130012 06_ĐH_QLBĐ 6.17 7 Đã nhận

Nguyễn Văn Trường 31/10/2000 TP.HCM 0750010017 07_ĐH_KT 7.3 6.0 Đã nhận

Nguyễn Vi Thảo 11/2/2000 Bà Rịa - Vũng Tàu 0750110081 07_ĐH_KTTN02 8.5 10 Đã nhận

Nguyễn Võ Ngọc Hiệp 2/3/2000 Gia Lai 0750110060 07_ĐH_KTTN2 7 9 Đã nhận

Nguyễn Võ Ngọc Thìn 23/11/2000 TP.HCM 0750020116 07_ĐH_KTMT3 7.0 8.5 Đã nhận

Nguyễn Võ Xuân Trường 11/1/2000 TP.HCM 0750040102 07_ĐH_QB1 6.0 7.5 Đã nhận

Nguyễn Xuân Đào 5/4/2000 TP.HCM 0750090208 07_ĐH_QTTH4 5.5 7.5 Đã nhận

Nguyễn Y Phương 30/9/1998 Kiên Giang 0550110032 05_ĐH_KTTN1 6.5 6.5 Đã nhận

Nhan Tấn Lộc 14/10/2000 TP.HCM 0750120117 07_ĐH_QLTN3 8.5 7.35 Đã nhận

Phạm Bá Hoàng Linh 19/10/2000 Khánh Hòa 0750040177 07_ĐH_QT2 7.8 6.5 Đã nhận

Phạm Bảo Hân 22/8/2000 TP.HCM 0750030042 07_ĐH_KTĐC 5.5 7.5 Đã nhận

Phạm Đặng Kim Tuyền 26/4/2000 Tiền Giang 0750160031 07_TTNN 6.0 8.0 Đã nhận

Phạm Đăng Thi 8/8/1998 Tiền Giang 0550100052 05 ĐH ĐCCT ĐCTV 6.9 5.0 Đã nhận

Phạm Đình Đông 6/2/1999 Tây Ninh 0650030011 06_ĐH_TĐCT 6.2 7.7 Đã nhận

Phạm Hoàng Ái Liên 3/8/2000 Khánh Hòa 0750090068 07_ĐH_QTTH1 6.83 9.33 Đã nhận

Phạm Hoàng Phương Hoa 28/11/2000 TP.HCM 0750090114 07_ĐH_QTTH2 9.67 9.33 Đã nhận

Phạm Hoàng Thiện 15/6/2000 Lâm Đồng 0750100022 07_ĐH_ĐTV 9.8 8.3 Đã nhận

Phạm Hồng Lam 6/9/2000 TP.HCM 0750040070 07_ĐH_QH1 9.5 9.33 Đã nhận

Phạm Hùng Cường 19/12/2000 Đồng Tháp 0750120103 07_ĐH_QLTN3 10.0 9.65 Đã nhận

Phạm Hữu Nghĩa 14/7/2000 Khánh Hòa 0750120123 07_ĐH_QLTN3 8.5 9.65 Đã nhận

Phạm Khánh Linh 13/10/1999 Long An 0650150016 06_ĐH_TNN 7.0 9.0 Đã nhận

Phạm Lê Hoài Thu 22/10/2000 Bình Dương 0750020075 07_ĐH_MT2 6 8 Đã nhận

Phạm Ngọc Bảo Phương 13/11/2000 Kiên Giang 0750020068 07_ĐH_KTMT2 5 6.5 Đã nhận

Phạm Ngọc Đông 7/5/2000 Đắk Lắk 0750090109 07_ĐH_QTTH2 8.5 10 Đã nhận

Phạm Ngọc Hải 21/6/1999 Khánh Hòa 0650040180 06_ĐHQH 6.5 7.5 Đã nhận

Phạm Ngọc Thiện 17/3/1999 Quảng Ngãi 0650110035 06_ĐH_KTTN1 6.5 5.0 Đã nhận

Phạm Ngọc Thiên Ân 17/8/1999 TP.HCM 0650040169 06_ĐH_QT 6.0 9.0 Đã nhận

Phạm Nguyễn Đình Văn 1/12/2000 Bến Tre 0750160033 07-ĐH-THTNN 5.5 6.5 Đã nhận

Phạm Nguyễn Hoàng Yến 28/3/2000 TP.HCM 0750120193 07_ĐH_QLTN4 7.83 7.67 Đã nhận

Phạm Phương Thảo Linh 24/7/2000 TP.HCM 0750040236 07_ĐH_QĐ2 8 7.5 Đã nhận

Phạm Quốc Toàn 14/8/1999 Ninh Thuận 0650010023 06_ĐH_KT 6 5.67 Đã nhận

Phạm Thanh Điền 14/9/1999 Tiền Giang 0650120062 06_ĐH_QLTN2 5.0 5.67 Đã nhận



Phạm Thanh Tuyền 7/1/2000 Long An 0750090049 07_ĐH_QTTH4 6.67 9.67 Đã nhận

Phạm Thị Bảo Yến 6/7/1999 Long An 0650110097 06_ĐH_KTTN2 7 7.5 Đã nhận

Phạm Thị Bích Lễ 14/1/2000 Khánh Hòa 0750040013 07_ĐH_QB1 6.5 9.5 Đã nhận

Phạm Thị Kim Hạnh 10/8/1999 TP.HCM 0650040183 06_ĐH_QT 7.5 7.5 Đã nhận

Phạm Thị Ngọc Hiền 6/10/2000 Bình Dương 0750090211 07_ĐH_QTTH4 9.1 8.3 Đã nhận

Phạm Thị Ngọc Quyên 27/5/2000 Ninh Thuận 0750090181 07_ĐH_QTTH03 6.5 9 Đã nhận

Phạm Thị Quế Trân 3/7/1999 Tây Ninh 0650150032 06_ĐH_TNN 8 7.67 Đã nhận

Phạm Thị Quỳnh Như 26/11/1999 Đồng Tháp 0750090225 07_ĐH_QTTH4 9.3 7.3 Đã nhận

Phạm Thị Thu Hà 14/2/2000 Bình Phước 0750090059 07_ĐH_QTBĐ 6.5 9.33 Đã nhận

Phạm Thị Thu Hà 26/12/1999 Hải Dương 0650110009 06_ĐH_KTTN1 6.67 7.67 Đã nhận

Phạm Thị Thu Phương 29/12/2000 Đồng Nai 0750040191 07_ĐH_QT2 6.33 6.67 Đã nhận

Phạm Thị Thương 16/3/2000 Bình Thuận 0750090090 07_ĐH_QTTH1 7.83 9 Đã nhận

Phạm Thị Thương 2/9/1999 Hải Dương 0206110087 06ĐHKTTN 9.1 8.0 Đã nhận

Phạm Thị Thuý Linh 9/3/2000 Kiên Giang 0750020055 07_ĐH_KTMT2 9.0 8.0 Đã nhận

Phạm Thị Thuỳ Linh 9/12/2000 Long An 0750130006 07_ ĐH_QLBĐ 9.0 9.0 Đã nhận

Phạm Thị Thuỳ Linh 13/2/2000 Thái Bình 0750090069 07_ĐH_QTKD2 9.33 8.67 Đã nhận

Phạm Thị Yến Ngọc 8/12/2000 Long An 0750040077 07_ĐH_QH1 6.5 9.5 Đã nhận

Phạm Thị Yến Nhi 11/8/1999 Tây Ninh 0650040141 06_ĐH_QH 7 8.5 Đã nhận

Phạm Thọ Bích Lễ 14/1/2000 Khánh Hòa 0750040013 07_ĐH_QB1 6.5 9.5 Đã nhận

Phạm Trần Anh Quyền 5/8/1997 TP.HCM 0450100087 04_ĐH_ĐKT2 7.0 8.0 Đã nhận

Phạm Trung Đức 4/12/1999 Tiền Giang 0750020048 07-ĐH-KTMT2 7.0 9.0 Đã nhận

Phạm Tuấn Dũng 11/8/1999 Ninh Thuận 0650020180 06_ĐH_KTMT4 9 9 Đã nhận

Phạm Việt Anh 27/9/2000 TP.HCM 0750160002 07_ĐH_TTNN 6.0 7.5 Đã nhận

Phan Bửu Ngọc 6/7/1999 Tây Ninh 0650020067 06_DH_KTMT2 5 6.5 Đã nhận

Phan Đức Phương 10/12/2000 Long An 0750030024 07_ĐH_KTDC 5 8.5 Đã nhận

Phan Đức Trung 19/10/1999 TP.HCM 0650150036 06_ĐHTNN 9.17 9.33 Đã nhận

Phan Hoài Dung 10/2/2000 Khánh Hòa 0750120105 07_ĐHQLTN_3 10.0 8.65 Đã nhận

Phan Phương Tuyền 31/5/2000 TP.HCM 0750120186 07_ĐH_QLTN04 5.67 7.67 Đã nhận

Phan Quốc Cường 20/1/2000 TP.HCM 0750040163 07_ĐH_QT02 6.5 6.5 Đã nhận

Phan Quỳnh Vi 2/9/2000 Ninh Thuận 0750110044 07_KTTN01 6.5 7.0 Đã nhận

Phan Thanh Đại 30/4/1999 Khánh Hòa 0650010001 06_ĐH_KT 5 5.5 Đã nhận

Phan Thị Minh Uyên 15/3/2000 Đồng Nai 0750090050 07-ĐH-QTTH04 8.17 7 Đã nhận

Phan Thị Mỹ Duyên 29/1/2000 Tây Ninh 0750160009 07_ĐH_TTNN 6.0 7.0 Đã nhận

Phan Thị Nho 4/9/2000 Tiền Giang 0750040026 07_ĐH_QĐ1 5.5 7.5 Đã nhận

Phan Thị Thanh Hà 20/10/1998 Quảng Ngãi 0550020108 05_ĐH_KTMT3 5 7 Đã nhận

Phan Thị Thanh Hà 20/10/1998 Quảng Ngãi 0550020108 05_ĐH_KTMT3 5 7 Đã nhận

Phan Thị Thanh Thúy 15/12/1999 Bạc Liêu 0650110042 06_ĐH_KTTN1 7.67 9.67 Đã nhận



Phan Thị Thanh Tuyền 3/11/1999 Long An 0650020042 06_ĐH_KTMT1 7.7 7.3 Đã nhận

Phan Thị Yến Nhi 6/1/2000 Bạc Liêu 0750090027 07_ĐH_QTTH1 6.0 7.33 Đã nhận

Phan Trọng Nhân 27/10/2000 Bến Tre 0750160023 07_ĐH_TTNN 7 9 Đã nhận

Phùng Ngọc Hân 16/12/1997 Tiền Giang 0550100013 05_ĐH_ĐCTV 5 6.5 Đã nhận

Phùng Thị Khánh Ngân 10/9/2000 Bình Định 0750110019 07_ĐH_KTTN01 5 8.67 Đã nhận

Quách Hồng Nhi 28/12/2000 TP.HCM 0750090028 07_ĐH_QTTH3 9.5 9.67 Đã nhận

Quách Tâm Như 19/10/2000 Đồng Nai 0750090029 07_ĐH_QTTH3 9.5 9 Đã nhận

Tạ Đình Lân 23/6/1997 Long An 0650120225 06_ĐH_QLTN5 7.5 8.0 Đã nhận

Tạ Đức Huy 13/9/1997 Cần Thơ 0450020109 04_ĐH_KTMT1 Giỏi Đã nhận

Tạ Thanh Linh 8/8/1998 Sóc trăng 0750100012 07DTV 6.33 6.33 Đã nhận

Tạ Thị Hương 6/10/1997 Bắc Ninh 0650140008 06_ĐH_BĐKH&PTBV 7.83 8.67 Đã nhận

Tạ Thị Mai Trúc 5/4/2000 Long An 0750040260 07_ĐH_QĐ2 7.5 7.5 Đã nhận

Tạ Thị Thuỷ 29/9/1998 Hà Nam 0750110089 07_ĐH_KTTN2 7.5 7.7 Đã nhận

Tạ Thị Yến Nhi 5/3/1999 Quảng Ngãi 0650110071 06_ĐH_KTTN2 5.5 7.5 Đã nhận

Tạ Thiên Sơn 13/1/1999 Bình Định 0650060028 06-ĐH-CTN 5.5 6.5 Đã nhận

Tào Thị Mỹ Nguyên 16/9/2000 Gia lai 0750090222 07_ĐH_QTTH4 9.0 8.0 Đã nhận

Thạch Thanh Hoàng 27/10/2000 Long An 0750120112 07_ĐHQLTN_3 8 5.65 Đã nhận

Thạch Thị Thảo Nguyên 10/8/1999 Bình Phước 0650120180 06_ĐH_QLTN4 8.5 7.3 Đã nhận

Thái Thị Bé Ty 16/5/2000 Bến Tre 0750040104 07_ĐH_QĐ2 9.33 9 Đã nhận

Thái Thị Kiều Trinh 23/6/1999 Bến Tre 0650150035 06_ĐH_TNN 5 7.67 Đã nhận

Thái Thị Tú Anh 30/3/1999 Bà Rịa - Vũng Tàu 0650140001 06_ĐH_BĐKH 5.17 8.0 Đã nhận

Thái Thuý An 1/1/2000 TP.HCM 0750090052 07_ĐH_QTTH01 6.17 6.67 Đã nhận

Thân Đức Tâm 27/12/1999 Long An 0650060029 06_ĐH_CTN 8.67 7.67 Đã nhận

Thân Thị Huỳnh Như 10/1/1999 Bến Tre 0650120184 06_ĐH_QLTN4 5.5 7 Đã nhận

Thi Quốc Toàn 29/10/2000 Tây Ninh 0750030070 07_ĐH_KTDC 7.5 7.5 Đã nhận

Thiều Thị Trang 21/8/1998 Bình Phước 0550150047 05_ĐH_KTTNN1 6.0 6.5 Đã nhận

Tô Lê Yến Trang 26/2/2000 Rạch Giá 0750040153 07_ĐH_QLDD3 7.5 9 Đã nhận

Tô Thị Kim Ngân 9/9/2000 TP.HCM 0750040181 07_ĐH_QT2 8 10 Đã nhận

Tôn  Thị Hiếu 24/2/1999 Long An 0650110013 06_ĐH_KTTN1 6.5 7.5 Đã nhận

Trần Ánh Sương 31/5/2000 TP.HCM 0750090183 07_QTTH_03 9.83 6.67 Đã nhận

Trần Anh Thư 9/8/1999 TP.HCM 0650130018 06_ĐH_QLBD 5.5 7.5 Đã nhận

Trần Cẩm Tú 9/1/2000 Cà Mau 0750040210 07_ĐH_QB2 5 7 Đã nhận

Trần Công Luận 14/7/1999 TP.HCM 0650040131 06_ĐH_QH 6 7.5 Đã nhận

Trần Công Vỹ 13/9/1999 Quảng Nam 0650110047 06_ĐH_KTTN1 8.33 6.67 Đã nhận

Trần Đại Vỹ 11/12/2000 Bình Định 0750060047 07_ĐH_CTN 8.4 8.7 Đã nhận

Trần Đình Sang 17/4/1998 Lâm Đồng 0550050027 05_ĐH_TV 7 5.33 Đã nhận

Trần Đức Kiên 17/8/1999 TP.HCM 0650120171 06_DH_QLTN4 9.5 9.5 Đã nhận



Trần Hà Vi 6/9/2000 Long An 0750040265 07_ĐH_QB2 6.0 8.0 Đã nhận

Trần Hải Long 25/9/2000 Bến Tre 0750150004 07_ĐH_TNN 7.0 8.5 Đã nhận

Trần Hoàng Kiệt 21/6/2000 Tiền Giang 0750040128 07_ĐH_QB2 7.33 8 Đã nhận

Trần Hoàng Phú 10/11/2000 TP.HCM 0750060036 07_ĐH_CTN 8.9 9.0 Đã nhận

Trần Hùng Anh 10/6/1997 Cà Mau 0450100007 06_ĐH_ĐTV 5.0 7.5 Đã nhận

Trần Hữu Thắng 19/3/2000 TP.HCM 0750030026 07_ĐH_TĐCT 8.0 9.0 Đã nhận

Trần Lê Mỹ Linh 5/4/2000 Bến Tre 0750040072 07_ĐH_QĐ1 7.5 6.5 Đã nhận

Trần Lê Vân Khanh 4/12/1998 Tây Ninh 0550120020 05_ĐH_QLTN1 7.5 6.5 Đã nhận

Trần Long Phi 6/10/2000 Bình Dương 0750060035 07_ĐH_CTN 8.6 9.3 Đã nhận

Trần Mai Anh 19/5/1999 Gia Lai 0650120162 06_ĐH_ QLTN04 7.2 7.3 Đã nhận

Trần Minh Thiện 17/7/2000 Đồng Tháp 0750020031 07_ĐH_KTMT1 9.0 8.0 Đã nhận

Trần Ngọc Vinh 28/6/2000 Bình Thuận 0750040274 07_ĐH_QD3 6.5 10 Đã nhận

Trần Nguyễn Trung Hiếu 22/11/2000 TP.HCM 0750030045 07_ĐH_TĐBD 6.0 9.0 Đã nhận

Trần Quốc Chung 2/10/2000 Nam Định 0750040218 07_ĐH_QH1 7.17 7.67 Đã nhận

Trần Quốc Minh Khoa 11/12/2000 TP.HCM 0750030050 07_ĐH_ĐTH 5 5.5 Đã nhận

Trần Quốc Tiến 25/6/1997 Bình Định 0550100060 05_ĐH_ĐCTV 5.0 9.5 Đã nhận

Trần Quốc Tuấn 14/5/1998 Tiền Giang 0550040128 05_ĐH_QĐ1 7.5 7.5 Đã nhận

Trần Tấn Phát 17/12/2000 TP.HCM 0750060034 07_ĐH_CTN 7.3 8 Đã nhận

Trần Thanh Vũ 29/6/2000 Tây Ninh 0750030032 07_ĐH_TDTH 6 6 Đã nhận

Trần Thanh Xuân 5/3/2000 An Giang 0750090247 07_ĐH_QTTH4 9.8 7.0 Đã nhận

Trần Thảo Nguyên 4/4/2000 Tiền Giang 0750120025 07_ĐH_QLTN1 7 6.5 Đã nhận

Trần Thảo Vy 20/11/2000 TP.HCM 0750160035 07-DHTTNN 6.0 9.5 Đã nhận

Trần Thị Anh Thư 16/5/1999 TP.HCM 0650040152 06_ĐH_QĐ1 9.5 8.7 Đã nhận

Trần Thị Bích Hạnh 21/1/2000 Lâm Đồng 0750120110 07_ĐH_QLTN3 6.5 6 Đã nhận

Trần Thị Cẩm Tiên 4/9/2000 Bình Dương 0750040094 07_ĐH_QB1 8.5 9 Đã nhận

Trần Thị Hạnh Uyên 22/9/2000 TP.HCM 0750110097 07_ĐH_KTTN2 7.5 9 Đã nhận

Trần Thị Huyền Trang 12/8/1998 Bình Phước 0650150034 06_ĐH_TNN 5 7.33 Đã nhận

Trần Thị Khánh Nhi 28/6/1999 Bình Thuận 0650120182 06_ĐH_QLTN4 8.5 9.5 Đã nhận

Trần Thị Minh Anh 8/4/1999 Hậu Giang 0750090053 07QTTH1 7.6 6.3 Đã nhận

Trần Thị Ngọc 29/8/1998 TP.HCM 0650110025 06_ĐHKTTN_1 8.1 5.7 Đã nhận

Trần Thị Ngọc Diệu 31/12/2000 An Giang 0750130002 07_ĐH_QLBĐ 5.83 7 Đã nhận

Trần Thị Ngọc Hân 5/12/2000 Long An 0750020011 07_ĐH_KTMT1 9.5 9.5 Đã nhận

Trần Thị Ngọc Huyền 19/11/1999 Long An 0650110016 06_ĐH_KTTN1 6 8 Đã nhận

Trần Thị Nguyệt Huế 10/2/2000 Long An 0750040228 07_ĐH_QLDD5 8 7 Đã nhận

Trần Thị Nhật Lệ 29/3/1999 Bình Phước 0650090016 06_ĐHQTTH1 10 9.5 Đã nhận

Trần Thị Phương Thảo 26/9/2000 Long An 0750110082 07_KTTN2 5.67 7.33 Đã nhận

Trần Thị Quế Như 1/1/1999 Tiền Giang 0650120081 06_ĐH_QLTN02 8.0 9.0 Đã nhận



Trần Thị Quế Trân 21/10/2000 TP.HCM 0750120182 07_ĐH_QLTN4 7 9.5 Đã nhận

Trần Thị Thanh Tuyên 6/12/1999 Quảng Nam 0650120100 06-ĐHQLTN-02 7.0 8.0 Đã nhận

Trần Thị Thanh Xuân 12/5/2000 TP.HCM 0750110048 07_ĐH_KTTN1 5.5 5 Đã nhận

Trần Thị Thu Hương 27/2/2000 Lâm Đồng 0750040268 07_ĐH_QD3 7.5 5.5 Đã nhận

Trần Thị Thúy Kiều 2/9/2000 Trà Vinh 0750020100 07_ĐH_KTMT3 5.5 10 Đã nhận

Trần Thị Thuỳ Linh 12/6/2000 Đồng Nai 0750040271 07_ĐH_QĐ3 5 6.5 Đã nhận

Trần Thị Tuyết Trâm 5/11/1999 Trà Vinh 0650030051 06_ĐH_TĐ1 7.3 7.3 Đã nhận

Trần Thị Yến Thanh 7/11/1998 Đồng Tháp 0550090079 05_ĐH_QTTH2 5 5 Đã nhận

Trần Thủy Tiên 28/3/1999 TP.HCM 0650130019 06_ĐH_QLBĐ 6.67 7.33 Đã nhận

Trần Thụy Vân Anh 25/8/2000 An Giang 0750090154 07_ĐH_QTTH3 7.33 6.33 Đã nhận

Trần Tiến Đạt 29/8/2000 TP.HCM 0750150002 07_ĐH_TNN 6.0 9.0 Đã nhận

Trần Tiến Thành 25/10/1999 Hà Tĩnh 0650110034 06_ĐH_KTTN1 8.33 9 Đã nhận

Trần Tố Như 5/9/2000 Phú Yên 0750090030 07_ĐH_QTTH3 6.33 9.33 Đã nhận

Trần Trung Kiên 15/10/2000 Đồng Nai 0750030086 07-KTDC 7.5 7.5 Đã nhận

Trần Trung Nghĩa 19/9/1999 TP.HCM 0650020023 06_ĐH_KTMT1 6.4 6.3 Đã nhận

Trần Trung Trực 27/10/1999 Bình Định 0650020128 06_ĐH_KTMT3 10.0 9.0 Đã nhận

Trần Vân Anh 2/9/2000 TP.HCM 0750090156 07_QTTH3 9 8.67 Đã nhận

Trần Việt Đức Huy 4/10/1993 TP.HCM 0750040172 07_ĐH_QT2 7 8 Đã nhận

Trần Vũ Tường Vy 13/10/2000 Tiền Giang 0750090100 07_ĐH_QTKD2 7.5 10.0 Đã nhận

Trịnh Minh Tú 6/9/1998 TP.HCM 0650150037 06_ĐH_TNN 9 8.33 Đã nhận

Trịnh Thành Sang 24/8/1998 Đồng Nai 0550020142 05-KTMT3 5.0 6.0 Đã nhận

Trịnh Thị Mận 17/9/2000 Ninh Thuận 0750110015 07_ĐHKTTN_01 9.33 6.67 Đã nhận

Trịnh Thị Thu Thảo 16/2/2000 Đắk Lắk 0750090083 07_ĐH_QTTH1 9.67 9.67 Đã nhận

Trịnh Thị Thuỳ Trang 23/6/1999 TP.HCM 0650020038 06_ĐH_KTMT1 6.5 8.5 Đã nhận

Trương Hoàng Hải Đăng 21/4/1999 Tây Ninh 0650040004 06_ĐH_QT 5.5 7 Đã nhận

Trương Minh Lợi 20/9/2000 TP.HCM 0750120118 07_ĐH_QLTN3 7.50 8.65 Đã nhận

Trương Ngọc Thảo 12/3/2000 Bình Thuận 0750030028 07_ĐH_TĐCT 9.17 6.67 Đã nhận

Trương Tấn Đạt 21/1/1999 TP.HCM 0650040175 06_ĐH_QB 5.0 6.0 Đã nhận

Trương Tấn Lộc 16/8/2000 Bến Tre 0750120158 07_ĐH_QLTN4 7.5 8.5 Đã nhận

Trương Thái Hà 16/7/2000 Bến Tre 0750030008 07_ĐH_KTĐC 8.0 8.5 Đã nhận

Trương Thị Phương Tín 10/11/2000 Bình Định 0750090188 07_ĐH_QTTH3 7.5 8.5 Đã nhận

Trương Thị Thùy Duyên 21/2/2000 Đồng Nai 0750040056 07_ĐH_QT1 7.0 6. Đã nhận

Trương Văn Phi 26/6/1999 TP.HCM 0650100014 06_DH_DCCT_DTV 6.0 8.0 Đã nhận

Văn Hoàng Sơn 12/12/1998 Long An 0550050028 05_ĐH_TV 7.5 9 Đã nhận

Võ Công Trọng 20/11/1998 Tây Ninh 0550100062 05_ĐH_ĐTV 7.5 5.5 Đã nhận

Võ Hoàng Huyền Trân 26/11/1999 An Giang 0650110043 06_ĐH_KTTN1 7.0 7.5 Đã nhận

Võ Hoàng Long 23/9/2000 TP.HCM 0750090118 07_ĐH_QTTH2 9.5 9.33 Đã nhận



Võ Hoàng Minh 19/6/2000 TP.HCM 0750120121 07_ĐH_QLTN3 10.00 9.65 Đã nhận

Võ Hồng Phúc 13/8/1999 Long An 0650120082 06_ĐH_QLTN2 8 9.5 Đã nhận

Võ Minh Hào 10/2/1997 Gia Lai 0450020082 04_ĐH_QLMT1 5.3 7.0 Đã nhận

Võ Minh Tuấn 19/8/2000 TP.HCM 0750030079 07_DH_TDCT 6 8 Đã nhận

Võ Ngọc Kim Vy 22/4/1997 TP.HCM 0450100147 04_ĐH_ĐKT2 5 7.5 Đã nhận

Võ Ngọc Thiện 10/11/1998 Bến Tre 0550130029 05_ĐH_QLBĐ 6 5 Đã nhận

Võ Ngọc Yến Nhi 4/12/2022 TP.HCM 0750110024 07_ĐH_KTTNTN1 6.33 5.67 Đã nhận

Võ Nguyễn Thuận Tùng 14/3/2000 Bình Dương 0750120037 07_ĐH_QLTN1 8.5 9.0 Đã nhận

Võ Nhất Khang 28/7/1997 Tây Ninh 0450090049 04_DHQTBDS 5 6 Đã nhận

Võ Phát Lộc 4/9/1999 TP.HCM 0650030024 06_ĐH_KTĐC 9.5 7.7 Đã nhận

Võ Thanh Đô 27/10/1999 Kiên Giang 0650090006 06_ĐH_QTBĐ 7.5 9.0 Đã nhận

Võ Thị Bích Thùy 9/4/1998 Long An 0550140035 05_ĐH_BĐKH & PTBV 6.17 9.33 Đã nhận

Võ Thị Hồng My 14/5/2000 TP.HCM 0750160015 07_ĐH_TTNN 6 9 Đã nhận

Võ Thị Hồng Thư 16/11/2000 Trà Vinh 0750020033 07_ĐH_KTMT1 5.5 6.5 Đã nhận

Võ Thị Huỳnh Như 12/6/1999 Tây Ninh 0750040188 07_ĐH_QH2 7.33 7.33 Đã nhận

Võ Thị Kim Chi 18/2/2000 Bình Dương 0750090205 07_ĐH_QTKD5 8.7 7.7 Đã nhận

Võ Thị Ngọc Trân 2/2/2000 Vĩnh Long 0750090241 07_ĐH_QTBĐ 6.0 7.5 Đã nhận

Võ Thị Nhi 20/5/2000 Trà Vinh 0750110073 07_ĐH_KTTN2 5 5 Đã nhận

Võ Thị Quỳnh Nhi 14/6/1998 Gia Lai 0650120234 06_ĐH_QLTN5 5.5 6 Đã nhận

Võ Thị Tuyết Mai 1/1/1997 TP.HCM 0650090018 06_ĐH_QTTH1 9.5 10.0 Đã nhận

Võ Thụy Lan Uyên 7/1/2000 TP.HCM 0750040045 07_ĐH_QLĐĐ1 6.0 6.5 Đã nhận

Vũ Đức Phương 13/12/1999 TP.HCM 0650040032 06_ĐH_QT 7:5 7:5 Đã nhận

Vũ Hằng Ngọc Hân 15/12/1999 TP.HCM 0650110010 06_ĐH_KTTN1 8.9 7.0 Đã nhận

Vũ Ngọc Lan Anh 27/4/1999 Vũng Tàu 0650020046 06ĐHKTMT02 6 6 Đã nhận

Vũ Phương Thảo 7/10/2000 TP.HCM 0750110083 07_ĐH_KTTN2 9.17 5.67 Đã nhận

Vũ Thị Kim Ngân 1/6/2000 Đồng Tháp 0750110070 07_ĐH_KTTN2 7.3 6.3 Đã nhận

Vũ Thị Thuỳ Dung 2/5/2000 Hà Tĩnh 0750040221 07_ĐH_QB_2 7.5 8.0 Đã nhận

Vũ Trần Phát Đạt 5/7/2000 Kiên Giang 0750120107 07_ĐH_QLTN3 6.0 6.0 Đã nhận

Vũ Trường An 2/6/2000 Thái Bình 0750030033 07_ĐH_KTĐC 6.0 8.5 Đã nhận

Vũ Tuấn Tài 19/1/2000 Bình Phước 0750020069 07-ĐH-KTMT2 9.5 8.5 Đã nhận

Vũ Xuân Thanh 28/8/2000 Thanh Hóa 0750040197 07_ĐH_QT2 7.5 7 Đã nhận

Vương Khánh Băng 12/12/2000 Tây Ninh 0750090107 07_ĐH_QTTH2 9 9 Đã nhận


